
Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Việt Lâm 11/8/1979 Nam
 Xã Vạn Phước, 

Thanh Trì, Hà Nội                               
Kinh K

 P Phan Thiết; TP 
Tuyên Quang

Phó Bí thư Huyện 
ủy, Chủ tịch UBND 

huyện
UBND huyện Chiêm Hóa 03/2/2005 12/12

Thạc sỹ Giao Thông -
Vận tải

Thạc sỹ Cao cấp
Tiếng 
Anh C

2 Hoàng Thị Mai 15/11/1984 Nữ
Thượng Lâm, Lâm 
Bình, Tuyên Quang

Tày K
Phúc Sơn, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Bí thư chi bộ 
Thôn Noong Cuồng xã 

Phúc Sơn
03/02/2006 12/12 Sơ cấp

3 Thạch Đại Thánh 9/3/1972 Nam
Sơn Dương, Tuyên 

Quang
Nùng K

Minh Quang, Chiêm 
Hoá, Tuyên Quang

Huyện ủy viên, Hiệu 
trưởng

Trường THPT Minh 
Quang

20/5/2002 12/12 Thạc sỹ QLGD Thạc sỹ Trung cấp
Anh B1-
Châu Âu

4 Trần Văn Tuyên 13/12/1976 Nam
Nga Mỹ, Nga Sơn, 

Thanh Hoá
Kinh K

TT.Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hoá, Tuyên Quang

UVBTVHU, Chủ 
nhiệm UBKT 

UB KT Huyện ủy Chiêm 
Hóa

19/5/2005 12/12 ĐH Luật Cao cấp
Tiếng 
Anh C

 

5 Chu Thị Phi Tuyết 13/3/1978 Nữ
 Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Nùng K
Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Giáo viên 

Trường TH&THCS Tân 
Mỹ

12/12 ĐHSP - Toán
Tiếng 
Anh A

6 Nguyễn Đức Việt 23/10/1992 Nam
Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang
Tày k

Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Cán bộ kỹ thuật
Hạt QLGT huyện Chiêm 

Hóa
12/12

Cao đẳng Công nghệ 
Kỹ  thuật Xây dựng

7 Hoàng Thị Yến 17/10/1979 Nữ
An Thắng, An Lão, 

Hải Phòng 
Kinh K

TT trường THPT Minh 
Quang, xã Minh 

Quang
Giáo viên 

Trường THPT Minh 
Quang

03/12/2008 12/12
ĐHSP:Tâm lý- Giáo 

dục
Sơ cấp

Tiếng 
Anh B

Nơi ở hiện nay

Tại Đơn vị bầu cử số 01
Gồm 02 xã: Minh Quang, Phúc Sơn

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính Quê quán

Dân 
tộc

Tôn 
giáo



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ma Phúc Hà 16/3/1963 Nam
Tân An, Chiêm Hóa,

Tuyên Quang
Tày K

Trung Môn, Yên Sơn, 
Tuyên Quang

Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Huyện ủy 

Huyện ủy Chiêm Hóa 03/9/1984 10/10
- Cử nhân Triết học

- Cử nhân Luật
Cao cấp

Tiếng Nga 
B

2 Ma Trọng Hưng 15/9/1970 Nam
Hòa Phú, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Tày K

TT Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

HUV, Chủ tịch 
LĐLĐ huyện

LĐLĐ huyện Chiêm Hóa 17/11/1995 12/12
Thạc sỹ QLGD, 
ĐHSP Lịch sử

Thạc sỹ Cao cấp
Tiếng Nga 

C
ĐBHĐND 

huyện

3 Quan Thị Như 30/11/1988 Nữ
Tân Mỹ, Chiêm 

Hoá,Tuyên Quang
Tày K

Tân Mỹ, Chiêm 
Hoá,Tuyên Quang

Chủ tịch Hội LHPN 
xã 

Hội liên hiệp Phụ nữ xã 
Tân Mỹ

15/7/2011 12/12 Trung cấp Kế toán Sơ cấp
Tiếng 
Anh B

4 Trương Đình Trung 10/02/1974 Nam
Yên Lập, Chiêm

 Hóa, Tuyên Quang
Tày K

Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa,Tuyên Quang

Ủy viên Ủy ban 
Kiểm tra Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện 
ủy 

01/4/2013 12/12 ĐH Luật Trung cấp

5 Nông Kim Tuyến
15/8/1974

Nam Hòa Phú, Chiêm Hóa Tày K Hòa Phú, Chiêm Hóa Viên chức 
Trạm Khuyến nông huyện 

Chiêm Hóa
15/11/2009 12/12

ĐH Nông nghiệp-
chăn nuôi thú ý

Tiếng 
Anh B

6 Mai Văn Tư 27/10/1981 Nam
Minh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Phúc Sơn, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Giáo viên Trường THCS Phúc Sơn 19/5/2010 12/12 CĐSP: Toán-lý Sơ cấp

Tiếng 
Anh B

7 Ma Thị Viền 06/02/1970 Nữ
Minh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Minh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Giáo viên 
Trường Tiểu học Minh 

Quang
03/02/2006 12/12 TCSP: Tiểu học Sơ cấp

Tiếng 
Anh B

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 02
Gồm 02 xã: Tân Mỹ, Hùng Mỹ

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính Quê quán

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện nay

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ma Văn Hùng 20/10/1979 Nam
Hùng Mỹ, Chiêm

 Hóa, Tuyên Quang
Tày K

 Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, 
Tuyên Quang

Huyện ủy viên, Ủy 
viên TT HĐND 

huyện
HĐND huyện Chiêm Hóa 02/9/2005 12/12 ĐH Nông nghiệp Cao cấp

Tiếng 
Anh B

ĐBHĐND 
huyện

2 Giàng Thị Hương 16/08/1982 Nữ
 Chế Là, Xín Mần, 

Hà Giang
Mông K

Xuân Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Làm ruộng
Thôn Nà Thoi, xã Xuân 

Quang
9/12 Làm ruộng

ĐBHĐND 
huyện

3 Hà Thị Bích Ngọc 17/8/1968 Nữ
Quân Bình, Bạch 
Thông, Bắc Kạn

Tày K
TT.Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hoá, Tuyên Quang

Huyện ủy viên, Phó 
Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa huyện 
Chiêm Hóa

15/11/1995 10/10
ĐH Chuyên khoa I-

Sản khoa
Cao cấp

Tiếng 
Anh C

ĐBHĐND 
huyện

4 Trần Thị Sáu 07/02/1983 Nữ
Vĩnh Lộc, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Kinh CG
Vĩnh Lộc, Chiêm

Hóa, Tuyên Quang
Bí thư Đoàn TN 

Đoàn thanh niên CSHCM 
- TT Vĩnh Lộc

06/4/2010 12/12 ĐH Lâm nghiệp Trung cấp
Tiếng 
Anh B

5 Hà Đức Tập 28/11/1963 Nam
Nhân Lý, Chiêm 

Hóa,
Tuyên Quang

Tày K
 Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa,Tuyên Quang

Phó Bí thư Thường 
trực, Chủ tịch 
HĐND huyện

Huyện ủy Chiêm Hóa 27/5/1986 10/10
ĐH Nông nghiệp -
Chăn nuôi Thú y

Cao cấp
Tiếng 
Anh B

ĐBHĐND 
huyện

6 Trương Văn Tuân 20/1/1986 Nam
Gia Ninh, Gia Viễn, 

Ninh Bình
Kinh K

Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Chuyên viên
Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện Chiêm Hóa
12/12

ĐH Quản trị kinh 
doanh

Tiếng 
Anh B

7 Phạm Văn Tuấn 12/1/1984 Nam
Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Kinh K
Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang 

Thôn đội trưởng 
Thôn Đoàn kết xã Trung 

Hòa
11/12

8 Lục Thị Tuyết 26/5/1976 Nữ Tĩnh Túc, Cao Bằng Tày K
Xuân Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 

Hùng Mỹ
20/3/2014 12/12 CĐSP: Tiểu học Sơ cấp

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay

Quê quán
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện naySTT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 03
Gồm 03 xã: Xuân Quang, Trung Hòa và thị trấn Vĩnh Lộc



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ma Thị Hằng 26/9/1978 Nữ
Hà Lang, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Tày K

Hà Lang, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy

Đảng ủy xã Hà Lang 03/02/2006 12/12 ĐH Văn Hóa Trung cấp

2 Hà Mạnh Hiếu 25/8/1987 Nam
Vĩnh Lộc, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Tày K
Vĩnh Lộc, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Giáo viên 
Trường Tiểu học số 1 Tân 

An
12/12

ĐH Sư phạm 
Mỹ Thuật

Tiếng 
Anh B

3 Lý Văn Hùng 18/2/1982 Nam
Trung Hà, Chiêm

 Hóa, Tuyên Quang
Dao K

 Phúc Thịnh, Chiêm 
Hoá, Tuyên Quang

Chuyên viên 
Văn phòng HĐND& 

UBND huyện 
23/12/2010 12/12

ĐH Nông nghiệp -
Trồng trọt

Trung cấp
Tiếng 
Anh B

4 Ma Văn Long 20/4/1961 Nam
Hà Lang, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Tày K

Hà Lang, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

UVBTVHU, Phó 
Chủ tịch UBND 

huyện
UBND huyện Chiêm Hóa 22/01/1995 10/10 ĐH Nông nghiệp Cao cấp

Tiếng 
Anh C

ĐBHĐND 
huyện

5 Quan Văn Tân 25/10/1969 Nam
Hà Lang, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Tày K

Hà Lang, Chiêm Hóa 
Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Hội 
nông dân

Hội Nông dân huyện 
Chiêm Hóa

24/2/1997 12/12 ĐH-Thủy lợi Trung cấp
Tiếng 
Anh A

ĐBHĐND 
xã Hà Lang

6 Phạm Thị Minh Thao 02/4/1989 Nữ
Yên Khánh, Ninh 

Bình
Kinh K

Trung Hòa, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang  

Chuyên viên
Phòng Văn Hóa - TT 

huyện Chiêm Hóa
12/12 ĐH Du lịch

Tiếng 
Anh C

7 Quan Đình Văn 15/9/1973 Nam Hà Lang, Chiêm Hóa Tày K Hà Lang, Chiêm Hóa 
Công chức Tư pháp - 

Hộ tịch 
UBND xã Hà Lang 04/11/1996 12/12 Trung cấp Luật Trung cấp

8 Lục Văn Viễn 08/6/1983 Nam
Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Giáo viên Trường THCS Tân Thịnh 14/5/2010 12/12 ĐHSP (CNTT)
Tiếng 
Anh B

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện naySTT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 04
Gồm 03 xã: Trung Hà, Hà Lang và Tân An

Quê quán
Dân 
tộc

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ma Thị Huyền 1/1/1980 Nữ
Hòa Phú, Chiêm

 Hóa, Tuyên Quang
Tày K

Yên Nguyên, Chiêm
 Hóa, Tuyên Quang

Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy

Đảng ủy xã Yên Nguyên 15/9/2005 12/12 ĐH Nông nghiệp Trung cấp
Tiếng 
Anh B

ĐBHĐND 
Xã Yên 
Nguyên

2 Ngô Văn Phòng 12/10/1966 Nam
Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Bình Nhân, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Phó trưởng Ban Tổ 
chức

Ban Tổ chức Huyện ủy 
Chiêm Hóa

03/10/1993 12/12 ĐH Nông nghiệp Cao cấp
Tiếng 
Anh B

ĐBHĐND 
huyện

3 Trịnh Xuân Quang 20/2/1969 Nam
Sơn Đông, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc
Kinh K

Phường Tân Hà, TP 
Tuyên Quang

Chính trị viên phó 
kiêm chủ nhiệm 

chính trị Ban CHQS 
huyện

Ban CHQS huyện Chiêm 
Hóa

03/4/1989 12/12 ĐH TC XD Đảng Cao cấp

4 Hà Thị Thảo 15/7/1987 Nữ
Tân Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Vinh Quang, Chiêm 
Hóa,Tuyên Quang

Phó Bí thư Huyện 
đoàn

Huyện đoàn Chiêm Hóa 09/02/2009 12/12 ĐH KHXH Nhân văn Trung cấp
Tiếng 
Anh C

5 Nguyễn Thúy Vinh 02/11/1967 Nữ
Hoằng Anh, Hoằng 

Hóa,Thanh Hóa
Kinh K

Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa,Tuyên Quang

UVBTVHU, Phó 
chủ tịch HĐND 

huyện
HĐND huyện Chiêm Hóa 31/5/1995 12/12

ĐH Tài chính 
Ngân hàng

Cao cấp
Tiếng 
Anh B

ĐBHĐND 
huyện

6 Tạ Văn Vũ 22/9/1987 Nam 
Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Viên chức
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Chiêm Hóa
19/5/2014 12/12

Trung cấp Điều 
dưỡng

7 Bàn Thị Xuân 14/02/1990 Nữ
Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Dao K
Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Chi ủy viên, Bí thư 
Chi đoàn thôn

Thôn Tát Chùa, xã Yên 
Nguyên

03/02/2013 12/12 CĐSP: Mầm non Sơ cấp
Tiếng 
Anh B

8 Nguyễn Thị Hải Yến 26/12/1982 Nữ
TT Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hóa 
Kinh K

TT Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa 

Giáo viên Trường THCS Hòa An 03/02/2015 12/12
CĐSP: Lịch Sử-Giáo 

dục công dân
Sơ cấp

Tiếng 
Anh B

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay

Quê quán
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện naySTT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 05
Gồm 03 xã: Yên Nguyên, Hòa Phú và Tân Thịnh



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Thế Nghĩa 26/4/1970 Nam
Hoằng Giang, Hoằng

 Hoá, Thanh Hóa
Kinh K

TT Vĩnh Lộc, Chiêm
 Hóa, Tuyên Quang

UVBTV Huyện ủy, 
Trưởng Ban dân vận 

Huyện ủy

Ban Dân vận Huyện ủy 
Chiêm Hóa

29/5/1995 12/12
ĐH Tài chính

Kế toán
Cao cấp Tiếng Anh B

ĐBHĐND 
huyện

2 Lương Hồng Nhung 07/8/1984 Nữ
Vĩnh Lộc, Chiêm 

Hoá, Tuyên Quang
Nùng K

Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, 
Tuyên Quang

Chuyên viên 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
12/12 ĐH Kế toán Tiếng Anh B

3 Hà Văn Quỳnh 08/12/1979 Nam
Hòa An, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Tày K

Hòa An, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch 

UBND xã Hòa An 12/12 Trung cấp Luật

4 Ngô Đình Sỹ 19/9/1976 Nam
 Phúc Thịnh, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Tày K
 Phúc Thịnh, Chiêm
Hóa, Tuyên Quang

Phó Chủ tịch UBND 
xã 

UBND xã Phúc Thịnh 19/11/2001 12/12 CĐ Quân sự Trung cấp

5 Lục Văn Thống 31/12/1978 Nam
Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Phúc Thịnh, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Công chức Văn 
phòng - Thống kê

UBND xã Phúc Thịnh 25/6/2009 12/12 ĐH Lâm Nghiệp Trung cấp

6 Lưu Thị Thơm 28/02/1988 Nữ Đại Từ, Thái Nguyên Nùng K
Yên Nguyên, Chiêm 
Hóa , Tuyên Quang

Viên chức 
Trung tâm Dạy nghề 

huyện Chiêm Hóa
12/12

ĐHSP:Kỹ thuật- cơ 
khí

Tiếng Anh B

7 Triệu Thanh Vang 23/5/1971 Nam 
Trung Hà, Chiêm 

Hóa 
Tày K Trung Hà, Chiêm Hóa Giáo viên 

Trường Tiểu học Hoa 
Trung

12/12 CĐSP: Tiểu học Tiếng Anh A

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện naySTT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 06
Gồm 03 xã: Phúc Thịnh, Hòa An và Nhân Lý

Quê quán
Dân 
tộc

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Quan Văn Duyên 12/6/1966 Nam
Tân Mỹ, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Tày K

TT.Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hoá, Tuyên Quang

UVBTVHU, Trưởng 
Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
Chiêm Hóa

14/10/1988 12/12
ĐH-Cử nhân 

Triết học
Cao cấp Tiếng Nga B

ĐBHĐND 
huyện

2 Hà Thị Hiếu 05/11/1979 Nữ
Xuân Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
TT Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Ủy viên Ban Thường 
vụ HLH phụ nữ 

huyện

Hội LHPN huyện Chiêm 
Hóa

20/11/2009 12/12
ĐH Kế toán doanh 

nghiệp
Trung cấp Tiếng Anh C

3 Hà Thị Minh Quang 10/4/1972 Nữ
Nga Mỹ, Nga Sơn, 

Thanh Hoá
Tày K

Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, 
Tuyên Quang

Huyện ủy viên, 
Trưởng phòng 
LĐTB & XH

Phòng LĐTB&XH Chiêm 
Hóa

03/7/2001 12/12 ĐH Lâm nghiệp Cao cấp Tiếng Anh B

4 Vi Văn Thu 28/8/1978 Nam
Vinh Quang, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Tày K
Vinh Quang, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Chủ tịch UB MTTQ 
xã 

UBND xã Vinh Quang 7/5/2008 12/12 Đại học Nông nghiệp Trung cấp

5 Ma Văn Tịch 12/11/1977 Nam
Tri Phú, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang 
Tày K

Tri Phú, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang 

Công chức Văn 
phòng - thống kê

UBND xã Bình Nhân 12/12
ĐH Nông nghiệp -

Nông Học
Trung cấp

6 Đinh Đăng Tuấn 21/11/1989 Nam
Thái Sơn, Hàm Yên, 

Tuyên Quang
Kinh K

Thái Sơn, Hàm Yên, 
Tuyên Quang

Viên chức 
Trung tâm VH-TT-TT 

huyện 
12/12 ĐHSP: Nhạc Tiếng Anh B

7 Bùi Thị Xuyến 01/12/1977 Nữ
Bình Phú, Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang
Kinh K

Ngọc Hội, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Giáo viên 
Trường Tiểu học Phú 

Bình
12/12 CĐSP: Tiểu học Tiếng Anh B

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay

Quê quán
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện naySTT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 07
Gồm 03 xã: Bình Nhân, Vinh Quang và Ngọc Hội



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ma Quang Bắc 03/4/1972 Nam
Kim Bình, Chiêm
Hóa, Tuyên quang

Tày K
Kim Bình, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Bí thư Đảng ủy , 

Chủ tịch HĐND xã
Đảng ủy xã Kim Bình 03/12/1993 12/12

ĐH Nông 
nghiệp

Trung cấp
ĐBHĐND 

huyện

2 Triệu Đức Long 07/6/1965 Nam
Kim Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Dao K
Kim Bình, Chiêm Hoá, 

Tuyên Quang

UVBTVHU, Chủ 
tịch UBMTTQ 

huyện

Ủy ban MTTQ huyện 
Chiêm Hóa

04/01/1988 12/12
ĐH Nông nghiệp-

Nông học
Cao cấp Tiếng Anh B

ĐBHĐND 
huyện

3 Hà Tiến Quang 19/11/1980 Nam
Tân Thịnh, Chiêm 
Hoá, Tuyên Quang

Tày K
TT.Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hoá, Tuyên Quang

Chuyên viên 
Phòng GD&ĐT Chiêm 

Hóa
08/02/2006 12/12

ĐH Sư phạm
(Sinh học)

Trung cấp Tiếng Anh B

4 Mai Hoa Viễn 20/12/1980 Nữ
Minh Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Phó Chủ tịch Hội 

LHPN huyện
Hội LHPN huyện Chiêm 

Hóa
27/11/2006 12/12 ĐH Nông nghiệp Trung cấp Tiếng Anh B

ĐBHĐND 
huyện

5 Chu Thị Vui 04/5/1976 Nữ
Tri Phú, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang 
Dao K

Tri Phú, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang 

Y tá thôn 
Thôn Bản Nghiên xã Tri 

Phú
6/12 Sơ cấp Y

6 La Thúy Xuyến 02/5/1978 Nữ
Xuân Quang, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Tày K
Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Giáo viên 

Trường Mầm non Xuân 
Quang

24/10/2009 12/12 ĐHSP: Mầm non Sơ cấp

7 Lý Xuân Yên 14/12/1962 Nam
Khuổi Pài, Kim Bình, 

Chiêm Hóa 
Dao K

Khuổi Pài, Kim Bình, 
Chiêm Hóa 

Bí thư Chi bộ 
 Thôn Khuổi Pài, xã Kim 

Bình
13/9/1990 10/10 Trung cấp

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 08
Gồm 03 xã: Linh Phú, Tri Phú và Kim Bình

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính Quê quán

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện nay

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay



Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn 
nghiệp vụ

Học hàm 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Thị Bích Hằng 06/4/1971 Nữ TP Tuyên Quang Kinh K
Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, 

Tuyên Quang
Phó Giám đốc 

Ngân hàng NN&PTNT 
huyện Chiêm Hóa

24/8/2002 12/12
ĐH Tài chính- Kế 

toán
Trung cấp Tiếng Anh B

2 Hoàng Thị Khanh 24/10/1967 Nữ
Phú Bình, Chiêm 
Hoá,Tuyên Quang

Tày K
Yên Lập, Chiêm Hoá,

Tuyên Quang
Phó Chủ tịch HĐND  

xã
HĐND xã Yên Lập 06/10/1996 12/12 ĐH Hành chính Trung cấp

ĐBHĐND 
huyện

3 Triệu Văn Lê 27/2/1976 Nam
Kim Bình, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Dao K
Vĩnh Lộc, Chiêm Hoá, 

Tuyên Quang
Đội trưởng Đội 

Tổng hợp- Hậu cần
Công an huyện Chiêm 

Hóa
11/5/2002 12/12 ĐH An Ninh Trung cấp Tiếng Anh B

4 Triệu Thị Sáu 30/12/1987 Nữ
Phú Bình, Chiêm 

Hoá, Tuyên Quang
Hoa K

Ngọc Hội, Chiêm Hoá, 
Tuyên Quang

Kế toán Trường THCS Phú Bình 04/9/2009 12/12 Trung cấp Kế toán Sơ cấp Tiếng Anh A

5 Trần Đức Thuận 03/12/1978 Nam
Sơn Đông, Lập 

Thạch, Vĩnh Phúc
Kinh K

 P Tân Hà; TP Tuyên 
Quang

UVBTVHU, Phó 
Chủ tịch UBND 

huyện
UBND huyện Chiêm Hóa 09/9/2006 12/12

Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh

Thạc sỹ
Đang học 
Cao cấp

Anh B1-Châu 
Âu

6 Hoàng Thị Thúy 16/11/1982 Nữ
Hà Lang, Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang
Tày K

Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang

Viên chức
Đài Truyền thanh-Truyền 

hình huyện
12/12

ĐH Công nghệ 
Thông tin

Tiếng Anh B

7 Tăng Văn Tú 01/5/1978 Nam Yên Lập, Chiêm Hóa Tày K Yên Lập, Chiêm Hóa 
Phó chỉ huy trưởng 

BCHQS xã 
UBND xã Yên Lập 22/12/2000

11/12 
BT

Trung cấp Quân sự Trung cấp

8 Trần Quốc Việt 16/01/1984 Nam
Xuân Trường, Nam 

Định
Kinh  

TT Vĩnh Lộc, Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang

Nhân viên Ngân Hàng NN&PTNT 12/12
ĐH :Tài chính- Ngân 

hàng
Tiếng Anh C

Là đại biểu 
Quốc hội, 

HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi làm việc
Ngày vào 
Đảng 

( nếu có)

Trình độ hiện nay

Quê quán
Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Nơi ở hiện naySTT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM  HÓA KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tại đơn vị bầu cử số 09
Gồm 4 xã: Phú Bình, Yên lập, Bình Phú và Kiên Đài

 ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 
HĐND HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


